Phụ lục 01

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC GIỐNG CÂY TRỒNG 
DỰ ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN

(Kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Định mức 1 ha
	 Đơn giá (1.000 đ)
	Thành tiền/ha (1.000 đ)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	NS hỗ trợ 30% /1 ha
	Vốn đối ứng

	I
	Nhóm cây lương thực 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đài thơm 8, RVT (giống xác nhận)
	Kg
	110
	15,5
	1.705
	512
	1.194

	2
	Bắp ĐK 6818, AG 9639
	Kg
	25
	126
	3.150
	945
	2.205

	3
	Mì
	Hom
	12.500
	1
	12.500
	3.750
	8.750

	II
	Nhóm cây ăn quả lâu năm
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xoài Thái, Đài Loan
	Cây
	277
	30
	8.310
	2.493
	5.817

	2
	Bưởi 
	Cây
	277
	35
	9.695
	2.909
	6.787

	3
	Sầu riêng (Moon Thoong, Ri6)
	Cây
	125
	60
	7.500
	2.250
	5.250

	4
	Chôm chôm 
	Cây
	240
	45
	10.800
	3.240
	7.560

	5
	Quýt
	Cây
	833
	30
	24.990
	7.497
	17.493

	6
	Mít
	Cây
	200
	40
	8.000
	2.400
	5.600

	7
	Mãng cầu
	Cây
	1.111
	30
	33.330
	9.999
	23.331

	8
	Chuối
	Cây
	2.000
	12
	24.000
	7.200
	16.800

	9
	Măng cụt
	Cây
	200
	50
	10.000
	3.000
	7.000

	III
	Nhóm cây công nghiệp lâu năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Cà phê
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cà phê (cây ghép sang bầu)
	Cây
	1.111
	6,5
	7.222
	2.166
	5.055

	
	- Cà phê (chồi, phân loại từng dòng)
	Chồi
	11.110
	2
	22.220
	6.666
	15.554

	2
	Điều
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cây Điều
	Cây
	208
	10
	2.080
	624
	1.456

	
	- Điều chồi (chưa gồm công cắt)
	Chồi
	2.080
	0,7
	1.456
	437
	1.019

	3
	Hồ tiêu
	Cây
	1.333
	10
	13.330
	3.999
	9.331

	4
	Cacao ghép
	Cây
	600
	6
	3.600
	1.080
	2.520

	5
	Cao su
	Cây
	555
	15
	8.325
	2.498
	5.828


